
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 
Số:          /QĐ-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của 

 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ  

giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng 

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo 

dục thường xuyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Đại học quốc gia; 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các cơ sở giáo dục đại học; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, VP (KSTTHC:02) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BGDĐT ngày     tháng   năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

A.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Stt Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

1 Công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP;  

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT. 

2 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP;  

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT;  

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT; 

Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT 

ngày 29/4/2016. 

3 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP;  

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT;  

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT; 

Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT 

ngày 29/4/2016. 

4 Công nhận danh hiệu “Cờ thi đua 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 

Luật Thi đua khen thưởng; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; 

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT. 

5 Xét tặng Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ; 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV; 

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT. 

6 Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp giáo dục” 

 

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT 
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B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

1. Công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Đơn vị cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. 

b) Bước 2: Bộ GDĐT xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp tỉnh. 

c) Bước 3: Bộ GDĐT ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 

xoá mù chữ đối với tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 

kèm theo các biểu thống kê. 

b) Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của tỉnh đối với 

huyện. 

c) Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

1.8. Lệ phí:  

Không. 
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1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi; 

b) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1: Có 

100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; 

c) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2: Có 

100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; 

d) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3: Có 

100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 

đ) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức 

độ 1: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. 

e) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 

2: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 

g) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức 

độ 3: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 

h) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1: Có ít nhất 90% số 

huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.  

i) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2: Có 100% số huyện 

được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

a) Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ. 

b) Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ 

tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

2. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

2.1. Trình tự thực hiện:  

a) Xã tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 



5 
 

b)  Huyện kiểm tra công nhận xã và lập hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công 

nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

c) Tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

2.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

2.3.1. Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm: 

 a) Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

 b) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

 c) Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với 

phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục 

tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung 

học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với 

xóa mù chữ). 

d) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 

kèm theo các biểu thống kê. 

đ) Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã. 

e) Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 

2.3.2. Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm 

được quy định như sau: Đối với xã: Ngày 30 tháng 9; Đối với huyện: Ngày 05 

tháng 10; Đối với tỉnh: Ngày 10 tháng 10. 

Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ trước ngày 30 tháng 12 hằng năm. 

2.5. Đối tượng thực hiện: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

2.6. Cơ quan thực hiện: 

Cơ quan/Người có thẩm quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2.7. Kết quả thực hiện: 

Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
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2.8. Lệ phí:  

Không. 

2.9. Mẫu đơn:  

Không. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện:  

2.10.1. Tiêu chuẩn công nhận 

a) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi 

b) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 

- Mức độ 1: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học mức độ 1. 

- Mức độ 2: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học mức độ 2. 

- Mức độ 3: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học mức độ 3. 

c) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

- Mức độ 1: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở mức độ 1. 

- Mức độ 2: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở mức độ 2. 

- Mức độ 3: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở mức độ 3. 

d) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ 

- Mức độ 1: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ 

mức độ 1. 

- Mức độ 2: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ 

mức độ 2. 

- Mức độ 3: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ 

mức độ 3. 

2.10.2. Điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 
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a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non có: 

- 100% số giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành; 

- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của liên tịch Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về 

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được 

phân công. 

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm đưa đón trẻ 

thuận lợi, an toàn; 

- Cơ sở giáo dục mầm non có: 

+ Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) cho lớp mẫu 

giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ ít nhất 1,0 phòng học/lớp; phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi 

được xây kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, trong đó có phòng sinh hoạt chung 

bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5m2/trẻ; phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, 

thoáng mát về mùa hè; 

+ 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối 

thiểu theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 

2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ 

chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non và Thông tư số 

34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ 

chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

+ Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, 

an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng 

thuận tiện, bảo đảm vệ sinh. 

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục tiểu học: 
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a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện 

phổ cập giáo dục tiểu học có: 

- Đủ giáo viên và nhân viên theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT 

ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo 

quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được 

phân công. 

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo 

dục tiểu học theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học 

thuận lợi, an toàn; 

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học có: 

+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,7 phòng/lớp; phòng học theo tiêu chuẩn 

quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế của giáo 

viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có Điều kiện tối thiểu 

dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có thư viện, phòng y tế học đường, 

phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng làm việc 

của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân 

viên; 

+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; thiết bị dạy học được sử dụng 

thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện; 

+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an 

toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có 

công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, 

học sinh, riêng cho nam, nữ.  
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Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở có: 

- Đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn 

phòng theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí 

việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập; 

- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 

8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được 

phân công. 

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập trung 

học cơ sở theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học thuận 

lợi, an toàn; 

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở có: 

+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,5 phòng/lớp; phòng học được xây dựng 

theo tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, 

bàn ghế của giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có 

điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có phòng làm 

việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp cho giáo viên và 

nhân viên, phòng y tế trường học, thư viện, phòng thí nghiệm; 

+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT 

ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở; thiết bị dạy học được sử dụng 

thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện và Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6; 

+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an 

toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có 

công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, 

học sinh, riêng cho nam, nữ. 

Điều kiện bảo đảm xóa mù chữ: 
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a) Về người tham gia dạy học xóa mù chữ: 

- Xã bảo đảm huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn 

là giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo 

dục khác, người đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm a, b, c 

khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005; 

- Đối với các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo, bảo 

đảm huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn là giáo viên hoặc 

người đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; 

- Cơ sở giáo dục tham gia thực hiện xóa mù chữ tại xã có người theo dõi 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công. 

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Xã bảo đảm điều kiện thuận lợi cho 

các lớp xóa mù chữ được sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở 

giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị-

xã hội, tổ chức khác và cá nhân trong địa bàn để thực hiện dạy học xóa mù chữ. 

2.11. Căn cứ pháp lý:  

a) Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ; 

b) Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy 

trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

c) Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình 

độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 

d) Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

3.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Đơn vị cấp xã lập hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm 

tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. 

b) Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị 

cấp xã. 

c) Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xoá mù chữ đối với xã nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP. 



11 
 

3.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

3.3.1. Thành phần hồ sơ 

a) Hồ sơ công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: 

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ 

cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục 

tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học; dah sách học sinh tốt nghiệp trung 

học cơ sở, danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối 

với xóa mù chữ) theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP. 

b) Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm: 

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 

kèm theo các biểu thống kê; 

- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết:  

Không quy định. 

3.5. Đối tượng thực hiện:  

Ủy ban nhân dân cấp xã 

3.6. Cơ quan thực hiện:  

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3.7. Kết quả thực hiện:  

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã.  

3.8. Lệ phí:  

Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 
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3.10. Yêu cầu, điều kiện:  

3.10.1. Tiêu chuẩn công nhận 

a) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

- Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 

b) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 

- Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, 

đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%; 

c) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối 

với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 

11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. 

- Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 

độ 1 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 

cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

đạt ít nhất 70%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

mức độ 1; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 

cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

đạt ít nhất 80%. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

mức độ 2; 
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- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 

cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

đạt ít nhất 90%; 

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương 

trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 

hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 

d) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ 

-  Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình 

xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương 

trình giáo dục tiểu học. 

- Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình 

xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình 

giáo dục tiểu học. 

- Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt 

chuẩn biết chữ mức độ 1; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt chuẩn 

biết chữ mức độ 1. 

-  Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt 

chuẩn biết chữ mức độ 2; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn 

biết chữ mức độ 2. 

3.10.2. Điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non có: 

- 100% số giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành; 

- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của liên tịch Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non theo quy định tại số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên mầm non; 
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- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được 

phân công. 

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm đưa đón trẻ 

thuận lợi, an toàn; 

- Cơ sở giáo dục mầm non có: 

+ Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) cho lớp mẫu 

giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ ít nhất 1,0 phòng học/lớp; phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi 

được xây kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, trong đó có phòng sinh hoạt chung 

bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5m2/trẻ; phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, 

thoáng mát về mùa hè; 

+ 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối 

thiểu theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 

2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ 

chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non và Thông tư số 

34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ 

chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

+ Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, 

an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng 

thuận tiện, bảo đảm vệ sinh. 

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục tiểu học 

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện 

phổ cập giáo dục tiểu học có: 

- Đủ giáo viên và nhân viên theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-

BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng 

dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo 

quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

; 
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- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được 

phân công. 

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo 

dục tiểu học theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học 

thuận lợi, an toàn; 

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học có: 

+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,7 phòng/lớp; phòng học theo tiêu chuẩn quy 

định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế của giáo viên; 

đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có điều kiện tối thiểu dành cho 

học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có thư viện, phòng y tế học đường, phòng thiết 

bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng làm việc của hiệu trưởng, 

phó hiệu trưởng; văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân viên; 

+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; 

+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an 

toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có 

công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, 

học sinh, riêng cho nam, nữ. 

Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở có: 

- Đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn 

phòng theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí 

việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập; 

- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được 

phân công. 

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 
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- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập trung 

học cơ sở theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học thuận 

lợi, an toàn; 

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở có: 

+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,5 phòng/lớp; phòng học được xây dựng 

theo tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, 

bàn ghế của giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; 

có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có phòng 

làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp cho giáo viên 

và nhân viên, phòng y tế trường học, thư viện, phòng thí nghiệm; 

+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT 

ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở; thiết bị dạy học được sử dụng 

thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện và Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6; 

+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an 

toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có 

công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, 

học sinh, riêng cho nam, nữ. 

Điều kiện bảo đảm xóa mù chữ 

a) Về người tham gia dạy học xóa mù chữ: 

- Xã bảo đảm huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn 

là giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo 

dục khác, người đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm a, b, c 

khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005; 

- Đối với các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo, bảo 

đảm huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn là giáo viên hoặc 

người đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; 

- Cơ sở giáo dục tham gia thực hiện xóa mù chữ tại xã có người theo dõi 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công. 

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Xã bảo đảm điều kiện thuận lợi cho 

các lớp xóa mù chữ được sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở 

giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị-

xã hội, tổ chức khác và cá nhân trong địa bàn để thực hiện dạy học xóa mù chữ. 

3.11. Căn cứ pháp lý  
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a) Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

b) Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ 

tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

c) Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo 

của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

d) Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4 . Thủ tục công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 

4.1. Trình tự thực hiện:  

Các khối, cụm thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định bình xét 01 tập 

thể tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu từng khối, cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng 

xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Các đơn vị quy định tại điểm a, điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 2 của Thông 

tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 (không bao gồm Nhà Xuất bản Giáo 

dục Việt Nam, Đại học vùng) bình xét 01 tập thể khoa, phòng, ban và tương đương 

trực thuộc đơn vị, dẫn đầu các khoa, phòng, ban và tương đương để đề nghị Bộ 

trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với đơn vị có từ 20 

khoa, phòng ban và tương đương trở lên, thủ trưởng đơn vị chia thành 02 cụm thi 

đua, bình xét 01 tập thể dẫn đầu từng cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng 

Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học vùng, Đại học quốc gia chủ động 

phân chia các đơn vị thành viên thành các cụm thi đua, bình xét 01 đơn vị dẫn đầu 

từng cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ 

gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 8 hằng năm đối với đơn vị 

xét thi đua theo năm học và trước ngày 31 tháng 01 hằng năm đối với đơn vị xét 

thi đua theo năm công tác. 

4.2. Cách thức thực hiện:  

Không quy định. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Không quy định. 
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4.4. Thời hạn giải quyết:  

Không quy định. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Ban điều hành, Ban quản lý dự án, đề 

án, chương trình thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là đơn vị thuộc Cơ 

quan Bộ); 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam (gọi chung là các đơn vị trực thuộc Bộ); 

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (gọi 

chung là Đại học quốc gia); 

- Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường thuộc tỉnh); cơ sở 

giáo dục đại học trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

(gọi chung là trường thuộc Bộ); 

- Các đơn vị thành viên của Đại học vùng, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, 

Đại học quốc gia; 

- Các khoa, phòng, ban và các tổ chức tương đương trực thuộc các đơn vị: 

thuộc Cơ quan Bộ, trực thuộc Bộ, các trường thuộc tỉnh, các trường thuộc Bộ,  

Đại học vùng, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học quốc gia; 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 

4.8. Phí, lệ phí:  

Không quy định. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không quy định. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét tặng cho tập thể thuộc bộ, 

ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong 

năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; 
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- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc bộ, ngành, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương học tập; 

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

b) Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất để tặng Cờ thi đua Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các 

khối, cụm thi đua do bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức. 

c) Không áp đặt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi 

đua của tập thể theo quy định. 

 Việc xét danh hiệu thi đua phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được 

với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể. 

d) Tập thể được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ từ 

70% trở lên trên tổng số thành viên của hội đồng thi đua - khen thưởng cấp cơ sở 

khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Luật Thi đua khen thưởng; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn công tác, thi đua khen thưởng ngành giáo dục. 

5. Thủ tục xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen 

thưởng cống hiến: gửi về Bộ trước ngày 31 tháng 8 hằng năm đối với đơn vị xét 

thi đua theo năm học và trước ngày 31 tháng 01 hằng năm đối với đơn vị xét thi 

đua theo năm công tác. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất: Ngay sau khi tập thể, cá nhân lập 

được thành tích, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm trình Bộ trưởng xét, quyết 

định khen thưởng hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền xét, quyết định khen 

thưởng. 

- Hồ sơ khen thương theo đợt (hoặc chuyên đề): Trước khi đề nghị khen 

thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề), các đơn vị thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ 

về đối tượng, tiêu chí khen thưởng; sau đó đơn vị trình lãnh đạo Bộ phụ trách phê 
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duyệt chủ trương khen thưởng. Sau khi lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc, đơn vị gửi Vụ Tổ chức cán bộ hồ sơ khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên 

đề) để thẩm định, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định khen thưởng. 

5.2. Cách thức thực hiện:  

Không quy định. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

Không quy định. 

5.4. Thời hạn giải quyết:  

Không quy định. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Ban điều hành, Ban quản lý dự án, đề 

án, chương trình thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là đơn vị thuộc Cơ 

quan Bộ); 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam (gọi chung là các đơn vị trực thuộc Bộ); 

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (gọi 

chung là Đại học quốc gia); 

- Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường thuộc tỉnh); cơ sở 

giáo dục đại học trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

(gọi chung là trường thuộc Bộ); 

- Các đơn vị thành viên của Đại học vùng, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, 

Đại học quốc gia; 

- Các khoa, phòng, ban và các tổ chức tương đương trực thuộc các đơn vị: 

thuộc Cơ quan Bộ, trực thuộc Bộ, các trường thuộc tỉnh, các trường thuộc Bộ,  

Đại học vùng, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học quốc gia; 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị cấp phòng 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, 

trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (tuyển dụng từ 10 tháng trở 

lên) và người học trong các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản này. 

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo  
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5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.8. Phí, lệ phí:  

Không quy định. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không quy định. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

5.10.1. Yêu cầu chung: 

Không áp đặt chỉ tiêu khen thưởng, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia 

xét khen thưởng của tập thể, cá nhân theo quy định. 

 Việc xét khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được với 

minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân. 

 Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của 

thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người 

lao động, bảo đảm không quá 1/3 số lượng công chức, viên chức, người lao động 

được tặng Bằng khen thưởng Bộ trưởng là cán bộ quản lý. 

 Tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen Bộ trưởng phải có số phiếu 

đồng ý đạt tỷ lệ từ 70% trở lên trên tổng số thành viên của hội đồng thi đua khen 

thưởng cấp cơ sở. 

5.10.2. Yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện: 

5.10.2.1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cho cá nhân 

có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được bình xét trong thực hiện phong trào 

thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; 

b) Đối với cá nhân công tác trong các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ, đơn vị trực 

thuộc Bộ, Đại học quốc gia: Có 02 năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận hoặc 

trong 05 năm trước khi nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, chưa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 

c) Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có nghĩa cử 

cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, 

phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với 
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những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu gương 

và được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh; 

d) Có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp; có sáng kiến, 

giải pháp trong nghiên cứu khoa học; vượt khó, vươn lên học giỏi; tham gia có 

hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan 

quản lý trực tiếp xác nhận; 

đ) Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được 

cơ quan quản lý trực tiếp và đơn vị thụ hưởng xác nhận; 

e) Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên; có thành tích xuất sắc, đóng góp 

cho sự phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập vào năm 

tròn. 

5.10.2.2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét tặng 

cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét trong thực hiện phong trào 

thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; 

b) Có 02 năm liên tục được cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu "Tập 

thể Lao động xuất sắc" đối với các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ, đơn vị trực thuộc 

Bộ, Đại học quốc gia và các tập thể trực thuộc các đơn vị quy định tại điểm này; 

c) Có thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có 

thành tích xuất sắc trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, 

phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh ở đơn vị, địa 

phương; 

d) Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được 

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và đơn vị thụ hưởng xác nhận; 

đ) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn 

vị, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập vào năm tròn. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ; 
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- Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn công tác, thi đua khen thưởng ngành giáo dục. 

6. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

6.1. Trình tự thực hiện:  

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 

ngày 31 tháng 8 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm học và trước ngày 

31 tháng 01 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm công tác. 

6.2. Cách thức thực hiện:  

Không quy định. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

Không quy định. 

6.4. Thời hạn giải quyết:  

Không quy định. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cá nhân trong ngành giáo dục; 

- Cá nhân ngoài ngành giáo dục; 

-  Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài. 

6.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. 

6.8. Phí, lệ phí:  

Không quy định. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không quy định. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

6.10.1. Cá nhân trong ngành Giáo dục 

a) Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên. Trường 

hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau 

đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện 

nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng 
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Kỷ niệm chương. Cá nhân có đủ thời gian công tác nhưng bị kỷ luật từ mức khiển 

trách đến dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm, 

tính từ thời điểm hết thời hạn chịu kỷ luật; thời gian chịu kỷ luật không được tính 

để xét tặng Kỷ niệm chương; 

b) Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn so với thời 

gian quy định tại điểm a khoản này là 05 năm. 

6.10.2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục 

a) Đã đảm nhiệm chức vụ quản lý đủ một nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên, có 

nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành 

Giáo dục; 

b) Có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển 

ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận. 

6.10.3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước 

ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt 

Nam với các nước và các tổ chức quốc tế. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn công tác, thi đua khen thưởng ngành giáo dục./. 
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